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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

THỊ TRẤN SÔNG VỆ (42) 42 63.000.000         

1 Nguyễn Thị Ái 1927 210120873
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ
CB TKN

TN-

CBTKN 1.500.000           

2 Phạm Thị Tể 1935 210008472
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh
TÙ ĐÀY

1.500.000           

3 Chế Văn Lâm 20/02/1958 211088185
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

4 Võ Minh Tân 22/11/1957 211009189
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

5 Mai Thị Minh Tự 05/10/1954 210290103
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

6
Nguyễn Thị Xuân 

Vương
26/12/1954 212174484

TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh
TÙ ĐÀY

1.500.000           

7 Lương Văn Muộn 12/9/1960 210936264
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

NCC và thân 
Trùng 

đối 

tượng 

NCC 

hoặc đối 

tượng 

khác 

trong 

Quyết 

định 

của Thủ 

Số tiền Ký nhận Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 

/Thẻ căn 

cước công 

dân

Địa chỉ, nơi cư 

trú



8 Nguyễn Ngọc Thơ 20/8/1955 210961350
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

9 Nguyễn Minh Tuấn 1945 211219933
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

10 Nguyễn Ngọc Dũng 20/02/1954 210121057
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

11 Hồ Văn Phước 20/11/1960 210120908
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

12 Trần Thị Phương 1936 210796035
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

13 Nguyễn Huy Phương 10/10/1952
không có 

CMND

TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           
Bị mất

14 Phan ĐÌnh Sơn 12/6/1960 212655925
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

15 Phạm Duy Mạnh 20/10/1959 210120528
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

16 Tạ Quang Vinh 02/01/1954 211023172
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

17 Phan ĐÌnh Long 10/10/1933 212599032
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Thương 

binh 1.500.000           

18 Phạm Thị Quế 10/02/1945 210122525
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Bệnh binh

1.500.000           

19 Võ Minh Thịnh 10/10/1956 210842100
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Bệnh binh

1.500.000           

20 Vương Thị Thành 02/02/1945 211397205
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ
Vợ LS

1.500.000           

21 Nguyễn Thị Thê 12/3/1940 210122984
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ
Mẹ LS

1.500.000           

22 Tăng Thị Châu 12/7/1930 200459809
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ
Mẹ LS

1.500.000           

23 Nguyễn Thị Nhự 10/6/1930 210121240
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ
Vợ LS CCGĐCM

1.500.000           

24 Nguyễn Thị Biên 1944 211162024
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ
Vợ LS

1.500.000           



25 Nguyễn Thị Hạng 07/8/1924 210122915
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ
Mẹ LS

1.500.000           

26 Lê Quang An 28/02/1937 210120904
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ CC GĐCM
CĐHH

1.500.000           

27 Võ Thinh 1950 210123065
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ CC GĐCM
Tù đày

1.500.000           

28 Nguyễn Minh Tân 04/02/1950 210121620
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ CC GĐCM
Tù đày

1.500.000           

29 Nguyễn Tư 02/4/1930 210121566
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ CC GĐCM 1.500.000           

30 Nguyễn Thị Sen 10/02/1940 210126606
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ CC GĐCM 1.500.000           

31 Võ Thị Tuấn 12/11/1938 210122921
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ CC GĐCM 1.500.000           

32 Cao Sung 10/02/1936 212122383
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ CC GĐCM
Tù đày

1.500.000           

33 Cao Phong 12/4/1938 210121291
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ CC GĐCM
Tù đày

1.500.000           

34 Huỳnh Thị Nguyệt 1927 210121889
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ CC GĐCM 1.500.000           

35 Nguyễn  Thị Mai 16/9/1937 210121911
TDP Vạn Mỹ, TT 

Sông Vệ CC GĐCM 1.500.000           

36 Đặng Cho 01/9/1931 210122759
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ CC GĐCM 1.500.000           

37 Võ Đình Tại 20/10/1958 210329099
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

CĐHH

1.500.000           

38 Võ Vạn 1941 210121218
TDP Sông Vệ, TT 

Sông Vệ

Tù đày

1.500.000           

39 Cao Văn Quế 16/8/1950 210121354
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Tù đày

1.500.000           

40 Cao Đào 01/01/1950 212598744
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Tù đày

1.500.000           

41 Cao Hoàng 1937 210122848
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ

Tù đày

1.500.000           



42 Nguyễn Thị Tình 01/10/1967 212645695
TDP An Bàng, TT 

Sông Vệ
Con LS

1.500.000           

PS 

4/2020

Tổng cộng: 3.156.000.000    


